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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:           .2023/QĐ-VPCNCL ngày       tháng 03 năm 2023 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
NÔNG, LÂM, THỦY SẢN THANH HÓA 

Tiếng Anh/ in English: THANH HOA QUALITY TESTING AND CERTIFICATION CENTER FOR 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHERIES 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 053 – VietGAP 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

17 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

17 Doc Ga Road, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province 

Tel: (+84-2373) 942 972 

Email: thanhhoaqtc@gmail.com  

Fax:  (+84-2373) 942 303 

Website: http://thanhhoaquatestcert.com.vn   

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Criteria 

 ISO/IEC 17065: 2012 

 Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT; Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT 

NGÀY BAN HÀNH/ Issue date 

Ngày        tháng  03 năm 2023 

Dated        th March, 2023 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) cho các sản phẩm trồng trọt và chăn 
nuôi sau đây/ Certification of Good Agricultural Practices in Vietnam (VietGAP) for the following crop and 
livestock production: 

Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 10 tháng 03 năm 2026                                                              

This Accreditation Schedule is effective until 10th March, 2026                                           

 

 

              

                      

Phạm vi công nhận  
Accreditation scope 

Chuẩn mực chứng nhận 
Certification criteria 

Thủ tục chứng nhận 
Certification procedure Nhóm  

Scopes 
Phân nhóm  
Sub-scopes 

Thực hành  
chăn nuôi tốt tại Việt Nam  
(VietGAHP) 

Good Animal Husbandry 
Practices in Vietnam 
(VietGAHP) 

Chăn nuôi lợn 

Pig Production 

4653/QĐ-BNN-CN 
ngày 10/11/2015 

QT.12 

Chăn nuôi gà 

Chicken Production 

Chăn nuôi vịt, ngan 

Duck and Muscovy Duck 
Production 

Chăn nuôi bò thịt 

Beef Cattle Production 

Chăn nuôi bò sữa 

Dairy Production 

Chăn nuôi dê thịt 

Meat Goat Production 

Chăn nuôi dê sữa 

Dairy Goat Production 

Chăn nuôi ong mật 

Honey Bee Keeping 

Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) 
– Trồng trọt 

Vietnamese Good Agricultural Practices (VietGAP) 
– Crop Production 

TCVN 11892-1:2017 QT.13 


		2023-03-06T11:03:57+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T22:11:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-09T11:05:25+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-09T11:05:33+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-09T11:06:12+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-09T11:06:26+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




